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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Cần Thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2023 

Số: 56/TB-TTKN  

 

THÔNG BÁO 

Về việc chào giá cạnh tranh hóa chất, vật tư linh kiện 

 

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ (viết 

tắt: Trung tâm) đang có nhu cầu cần cung cấp hóa chất, vật tư linh kiện tháng 2/2023, 

Trung tâm kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa vui lòng báo 

giá, cụ thể: 

1. Danh mục hóa chất, vật tư linh kiện: Theo danh mục đính kèm.  

2. Yêu cầu về Bảng báo giá: 

- Công ty gửi 02 bảng báo giá riêng biệt: Hóa chất và vật tư linh kiện (đối với 

hóa chất có hạn sử dụng từ 01 năm trở lên) 

- Bảng báo giá có các thông tin: Tên Công ty, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, 

người báo giá, điện thoại liên hệ. 

- Giá chào là đồng Việt Nam và giao hàng tại Trung tâm (Địa chỉ: 399/9 Nguyễn 

Văn Cừ, KV6, P. An Bình, Q. Ninh Kiều TP. Cần Thơ). Bảng báo giá phải đảm 

bảo có giá trị ít nhất 06 tháng kể từ ngày báo giá. 

- Các mặt hàng cần ghi rõ xuất xứ, quy cách, giá cả, mã số của từng loại mặt 

hàng (nếu có), tình trạng hàng hóa (có sẳn, đặt hàng …), nhà cung cấp cam kết 

về chất lượng sản phẩm của mình cung cấp.  

- Bảng báo giá phải có chữ ký của người đại diện, đóng dấu của Công ty 

 - Cung cấp hồ sơ pháp lý chứng minh năng lực của công ty: Giấy phép kinh 

doanh, các giấy chứng nhận ISO (nếu có) … 

- Bảng báo giá và các văn bản có liên quan được gửi đến Trung tâm bằng một 

trong các hình thức: trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc gửi qua email: 

muasamknct@gmail.com.  
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3. Địa điểm nhận báo giá:  

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ 

Địa chỉ: 399/9 Nguyễn Văn Cừ, KV6, P. An Bình, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

4. Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 22/02/2023 đến 16h30 ngày 28/02/2023. Quá thời 

gian trên Trung tâm sẽ không nhận các Bảng chào giá gửi đến Trung tâm. 

5. Trung tâm sẽ xét chọn những đơn vị có đủ khả năng cung cấp và có giá cả hợp lý 

nhất trên bảng chào giá để mời đến Trung tâm thỏa thuận hợp đồng mua bán.  

6. Trung tâm sẽ thông báo kết quả xét chọn nhà cung cấp hóa chất, vật tư linh kiện 

tháng 2 trên trang web: http://kiemnghiemcantho.gov.vn vào ngày 07/03/2023. 

7. Bảng chào giá không thực hiện đúng các yêu cầu trên sẽ bị loại bỏ. 

* Thông tin cần liên hệ:  

   Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ 

   Điện thoại: 02923 831030 

      Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của quý công ty. 

      Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Các nhà cung cấp có quan tâm; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng HCQT-TCCB (Trang web) 

- Lưu VT. 

           GIÁM ĐỐC 

  

 

    Nguyễn Hoàng Việt 

 

 

  

http://kiemnghiemcantho.gov.vn/
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

 

  

 

DANH MỤC HÓA CHẤT 

(Đính kèm Thông báo số 56/TB-TTKN ngày 22 tháng 02 năm 2023  

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ) 

 

STT Tên hàng/Tên Cty ĐVT Hãng 
Số 

lượng 
1 Natri carbonat (NaCO3) 100gr/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

2 Kali iodid (KI)  100gr/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

3 Sắt (III) Amoni sulfat - FeNH4(SO4) 100gr/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

4 Kali clorid (KCl)  100gr/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

5 Amoni oxalate ((NH4)2C2O4) 500gr/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

6 

Diamoni hydrogen phosphate 

((NH4)2HPO4) 
500gr/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

7 
Natri tetra borat Decahydrate 

(Na2B4O7.10H2O)  
500gr/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

8 Glycin (H2NCH2COOH)  100gr/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

9 
Edetat dinatri 

(C10H14N2Na2O8.2H2O) 
500gr/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

10 Ống chuẩn NaOH 0,1N Ống VN/TQ hoặc tương đương 10 

11 Ống chuẩn Bạc Nitrat 0,1N Ống VN/TQ hoặc tương đương 5 

12 Ống chuẩn Kalibromat 0,1N Ống VN/TQ hoặc tương đương 2 

13 Ống chuẩn HCl 0,1N Ống VN/TQ hoặc tương đương 5 

14 Ống chuẩn Amoni sulfocyanid 0,1N Ống VN/TQ hoặc tương đương 2 

15 Ống chuẩn Kẽm sulfat 0,05M Ống VN/TQ hoặc tương đương 2 

16 Natri docusate (C20H37NaO7S)   500gr/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

17 Amoni nitrat (NH4NO3) - 500g 500gr/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

18 Hydrogen Peroxide (H2O2) - 1 lít 1 lít/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

19 Acid Phosphoric (Orthophosphoric acid)  1 lít/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

20 Acetic acid glacial, extra pure  2,5 lít/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

21 Kali Bromide  100gr/chai Merck 2 

22 Acid sulfuric  1 lít/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

23 Fomic acid  2,5 lít/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

24 Tween® 80  1 lít/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 2 

25 Tetra hydro furan  1 lít/chai Merck/Fisher hoặc tương đương 1 

26 Ether dầu hỏa sôi 40-60ºC  500ml/chai VN/TQ hoặc tương đương 1 

27 
Disodium tetraborate decanhydrate 

(Na2B4O7)  
500gr/chai VN/TQ hoặc tương đương 1 

28 Chloroform  500ml/chai VN/TQ hoặc tương đương 10 

29 Toluen  500ml/chai VN/TQ hoặc tương đương 10 

30 Ninhydrine 5gr/chai VN/TQ hoặc tương đương 2 
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

 

  

 

DANH MỤC VẬT TƯ LINH KIỆN 

(Đính kèm Thông báo số 56/TB-TTKN ngày 22 tháng 02 năm 2023  

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ) 

 

STT Tên hàng/Tên Cty ĐVT Hãng Số lượng 

1 Ống nhỏ giọt nhựa 3ml Cái 
VN/TQ 

hoặc tương đương 
200 

2 
Ống nghiệm nắp vặn đen 

16x100mm 12ml 
Cái 

Đức/Isolab 

hoặc tương đương 
50 

3 Bơm tiêm 5cc  Hộp 
VN/TQ 

hoặc tương đương 
10 

4 Bo cao su đỏ Cái 
VN/TQ 

hoặc tương đương 
50 

5 Bo cao su đen Cái 
VN/TQ 

hoặc tương đương 
50 

6 
Nhiệt kế tự ghi (tºC: 0-50ºC; 

ĐA: 20-100%) 
Cái 

Elitech hoặc tương 

đương 
1 

7 

Nhiệt kế tự ghi cho tủ lạnh 

(tºC: 0-50ºC; Độ phân giải: 

0,1ºC) 

Cái Eti/hoặc tương đương 2 
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